
 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 
MA TRẬN  VÀ BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I- TIẾNG 

ANH 11- GLOBAL SUCCESS  

 Năm học 2023-2024  Thời gian: 60 phút 

 

SỐ CÂU 
NỘI DUNG/ CHỦ 

ĐỀ, KIẾN THỨC 

MỨC ĐỘ GC 

NB TH VD VDC  

1  

 

Multiple Choice 

(Listening)  

X     

 

 

 

Level A2/ 

Topics related to Units 1-2-3 

2 X    

3  X   

4  X   

5   X  

6  

 

True- False 

Statements/ Gapfill 

(Listening) 

X    

7 X    

8  X   

9  X   

10   X  

11 Stress X    Stress in two -syllable words 

(in Units 1, 2,3) 

12 Stress X    Stress in two -syllable words 

(in Units 1, 2,3) 

13 Vocabulary X    Word meaning 

14 Vocabulary X    Collocation/ Preposition /Idiom/proverb 

15 Vocabulary X    Word form 

16 Grammar  X   Modal verbs 

17 Vocabulary/ 

Synonym/ Antonym 

  X 

 

 Root words in the text 

18 Vocabulary/ 

Synonym/ Antonym 

  X  Root words in the text 

19 speaking X    Daily life 

20 speaking  X   Daily life 

21  

 

Cloze Text 

X    Grammar 

22 X    Tense/ Preposition/Collocation ..... 

23  X   Word form 



 

 

24 (Level A2)  X   Word meaning 

25   X  Conjunction/ connector/... 

26  

Reading 

comprehension 

(Level A2) 

X    Getting details 

27  X   Reference (Pronoun) 

28 X    Getting details 

29  X   Reference (Vocabulary) 

30   X       Main idea 

31 Error 

Identification 

 

X    Tenses (Past  simple/ present Perfect) 

32 Error 

Identification 

 

X    Linking verbs 

33  

 

Transformation 

writing 

 X   Modal verbs 

34  X   Tenses( Past  simple/  present Perfect) 

35   X  Tenses (Past  simple/  present Perfect) 

36    X  Modal verbs 

 Theme writing 

(80-100 words) a 

paragraph/ a 

letter/…. 

(Topics related to 

Units 1,2,3 

   X A paragraph 

TOTAL 16x0,25=4 12x0,25=

3 

8x0,25=

2 

1x1=1  

 

                                          

 

 

 



 

 

 


